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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Stt Tên trường Bộ môn Họ tên Giáo viên 
KẾT QUẢ

(GIẢI / CÔNG NHẬN)

1 Nguyễn Huệ Âm nhạc Phạm Thị Thu Hoài 1

2 Lê Quý Đôn Mỹ thuật Tạ Vũ Kim Thanh 1

3 Phú Thọ Lý Nguyễn Trọng Nghĩa 1

4 Lê Anh Xuân Lý Bùi Thị Huyền Trân 1

5 Lữ Gia Sinh Hà Phối Ân 1

6 Chu Văn An Sử Trần Huỳnh Phương Khanh 1

7 Phú Thọ Địa Trần Kim Liên 1

8 Nguyễn Văn Phú Hóa Vũ Minh Hiếu 1

9 Hậu Giang Sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy 1

10 Lê Anh Xuân Hóa Đàm Thị Ánh Điệp 1

11 Nguyễn Văn Phú Mỹ thuật Phùng Ngọc Thịnh 1

12 Nguyễn Huệ Địa Phan Thị Kim Ân 1

13 Lê Anh Xuân Tiếng Anh Vũ Tịnh Vân 1

14 Lê Anh Xuân Văn Lê Thị Bình Minh 1

15 Nguyễn Văn Phú Sinh Chu Thị Nga 2

16 Lữ Gia Văn Trương Thanh Vy 2

17 Phú Thọ Toán Trần Thị Phi Phụng 2

18 Lê Anh Xuân Hóa Đoàn Ngọc Thành 2

19 Phú Thọ GDCD Bùi Thanh Giang 2

20 Lê Anh Xuân Lý Nguyễn Hạnh Thành 2

21 Hậu Giang Lý Nguyễn Thị Lim Loan 2

22 Lê Anh Xuân Mỹ thuật Phạm Ngọc Như Tâm 2

23 Lê Quý Đôn Địa Đào Minh Hùng 3

24 Lữ Gia Địa Mạc Thị Sang 3

25 Lê Quý Đôn Lý Trần Nguyễn Mẫn Tú 3

26 Lê Anh Xuân Sinh Nguyễn Thanh Tùng 3

27 Nguyễn Huệ Toán Phạm Trần Minh Mẫn 3

28 Lữ Gia Lý Phan Quỳnh Ngọc 3

29 Lê Anh Xuân Sinh Vương Thị Minh Nguyệt 3

30 Hậu Giang Văn Kiều Phan Thị Hồng Liên 3

31 Hậu Giang Tiếng Anh Nguyễn Thị Huyền 3

32 Lê Quý Đôn Sử Đinh Thị tuyết Mai 3

33 Lữ Gia Tiếng Anh Cao Thị Mỹ Hạnh CÔNG NHẬN GVG

34 Lê Anh Xuân Toán Trần Văn Khôi CÔNG NHẬN GVG

35 Phú Thọ Toán Ngô Thị Thúy Loan CÔNG NHẬN GVG

36 Lữ Gia Văn Lê Thị Ngọc Hương CÔNG NHẬN GVG

37 Lê Quý Đôn Văn Bùi Trọng Luật CÔNG NHẬN GVG

38 Lê Anh Xuân Âm nhạc Võ Thị Minh Châu CÔNG NHẬN GVG

39 Nguyễn Văn Phú Âm nhạc Trương Thị Vân Hoài CÔNG NHẬN GVG

40 Lê Anh Xuân Công nghệ Phan Thị Thanh Vân CÔNG NHẬN GVG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ ĐẠT GIẢI 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP QUẬN - CHU KỲ 2018-2020



Stt Tên trường Bộ môn Họ tên Giáo viên 
KẾT QUẢ

(GIẢI / CÔNG NHẬN)

41 Lữ Gia Công nghệ Tô Mỹ Như CÔNG NHẬN GVG

42 Nguyễn Văn Phú Công nghệ Lê Thị Tuyết Nhung CÔNG NHẬN GVG

43 Chu Văn An GDCD Nguyễn Thị Nguyệt Nga CÔNG NHẬN GVG

44 Lê Quý Đôn GDCD Nguyễn Vũ Hải Đăng CÔNG NHẬN GVG

45 Phú Thọ GDCD Võ Khắc Như Thủy CÔNG NHẬN GVG

46 Phú Thọ Hóa Nguyễn Tuấn Thành CÔNG NHẬN GVG

47 Nguyễn Minh Hoàng Lý Nguyễn Thị Thơ CÔNG NHẬN GVG

48 Nguyễn Văn Phú Lý Phạm Văn Nhân CÔNG NHẬN GVG

49 Lê Anh Xuân Mỹ thuật Đinh Nho Thanh Hà CÔNG NHẬN GVG

50 Chu Văn An Sinh Bạch Thị Thúy Diễm CÔNG NHẬN GVG

51 Lê Anh Xuân Sinh Quách Anh thư CÔNG NHẬN GVG

52 Lữ Gia Sinh Lê Quang Phương Thanh CÔNG NHẬN GVG

53 Lê Anh Xuân Sử Đặng Thị Lộc CÔNG NHẬN GVG

54 Nguyễn Huệ Sử Chu Thị Sửu CÔNG NHẬN GVG

55 Lê Anh Xuân Thể dục Triệu Quảng Hùng CÔNG NHẬN GVG

56 Lê Quý Đôn Thể dục Phạm Phúc Hậu CÔNG NHẬN GVG

57 Lữ Gia Thể dục Ngô Trọng Bằng CÔNG NHẬN GVG

58 Hậu Giang Thể dục Trần Quốc Thành CÔNG NHẬN GVG

59 Hậu Giang Thể dục Trần Văn Luôn CÔNG NHẬN GVG

60 Lê Quý Đôn Tiếng Anh Hồ Vũ Anh Thư CÔNG NHẬN GVG

61 Phú Thọ Tiếng Anh Nguyễn Thị Hồng Sương CÔNG NHẬN GVG

62 Lê Anh Xuân Tin học Dương Bửu Hòa CÔNG NHẬN GVG

63 Lê Quý Đôn Tin học Nguyễn Ngọc Hân CÔNG NHẬN GVG

64 Lữ Gia Tin học Nguyễn Lê Trọng Tín CÔNG NHẬN GVG

65 Lê Quý Đôn Toán Đặng Minh Thành CÔNG NHẬN GVG

66 Lê Anh Xuân Toán Nguyễn Thị Sáu Hương CÔNG NHẬN GVG

67 Lữ Gia Toán Phạm Mai Hương Giang CÔNG NHẬN GVG

68 Hậu Giang Toán Huỳnh Thị Sương CÔNG NHẬN GVG

69 Phú Thọ Toán Lư Hỷ Minh CÔNG NHẬN GVG

70 Chu Văn An Văn Trần Văn Nam CÔNG NHẬN GVG

71 Phú Thọ Văn Lê Thị Xuân CÔNG NHẬN GVG

Tổng cộng có 71 Giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi THCS

- cấp quận chu kỳ 2018-2020
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